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Nội dung hướng dẫn giải Bài 30C: Bạn làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung được chúng tôi biên 

soạn bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là 

tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Bài 30C: Bạn làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung 

Quan sát tranh và kể tên các sự vật có trong tranh 

 

Trả lời: 

Quan sát tranh em thấy tranh có: 

- Mặt trời, mây trắng, cầu vồng, cây xanh. 

- Biển nước, cá bơi lội, chim bay lượn 

- Em bé gái đang cười. 

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc 

Một mái nhà chung 

       (trích) 
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Mái nhà của chim 

Lợp nghìn lá biếc 

Mái nhà của cá 

Sóng xanh rập rình. 

Mái nhà của dím 

Sâu trong lòng đất 

Mái nhà của ốc 

Tròn vo bên mình. 

  

Mái nhà của em 

Nghiêng giàn gấc đỏ 

Mái nhà của bạn 

Hoa giấy lợp hồng. 

  

Mọi mái nhà riêng 

Có mái nhà chung 

Là bầu trời xanh 

Xanh đến vô cùng. 
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Mọi mái nhà riêng 

Có mái nhà chung 

Rực rỡ vòm cao 

Bảy sắc cầu vồng. 

  

Bạn ơi, ngước mắt 

Bạn ơi, hãy hát 

Hát câu cuối cùng: 

Một mái nhà chung 

Một mái nhà chung... 

6. Thay nhau hỏi - đáp về Mái nhà chung 

Hỏi: Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu? 

Đáp: ...... 

Hỏi: Mái nhà chung của muôn vật là gì? 

Đáp: ...... 

Hỏi: Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà? 

Đáp: ...... 

Trả lời: 
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Hỏi: Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu? 

Đáp: Nét riêng của mỗi mái nhà là: Nhà của chim lợp bằng lá, nhà của cá phủ sóng xanh, nhà của 

nhím nằm sâu dưới lòng đất, nhà của ốc là chiếc vỏ tròn vo, nhà của hai bạn nhỏ có giàn gấc đỏ 

và hoa giấy hồng. 

Hỏi: Mái nhà chung của muôn vật là gì? 

Đáp: Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh. 

Hỏi: Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà? 

Đáp: Trái Đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta nên bảo vệ và xây dựng một ngôi nhà 

trong xanh và sạch đẹp. 

7. Chọn từ ngữ ở cột A thích hợp với mỗi từ ngữ ở cột B để tạo thành ý tả nét đáng yêu của 

mỗi mái nhà riêng 

 

Trả lời: 

a-3 

b-1 

c-4 
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d-2 

8. Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: Con người cần làm gì để bảo vệ mái nhà chung? 

Trả lời: 

- Trồng nhiều cây xanh 

- Không vứt rác bừa bãi 

- Không săn bắn động vật trái phép 

- Kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Không vứt đồ nhựa và túi ni lông bừa bãi. 

Hoạt động thực hành Bài 30C: Bạn làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung 

1. Điền vào ô trống: 

a. ch hay tr? 

Mèo con đi học ban ....ưa 

Nón nan không đội,....ời mưa ào ào 

Hiên ....e không ....ịu nép vào 

Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”. 

(Nguyễn Hoàng Mai) 

b. êt hay êch? 

Ai ngày thường mắc lỗi 

T.... đến chắc hơi buồn 
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Ai được khen ngày thường 

Thì hôm nào cũng t.... 

(Phạm Đình Ân) 

Thân dừa bạc ph.... tháng năm 

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. 

(Trần Đăng Khoa) 

Trả lời: 

a. ch hay tr? 

Mèo con đi học ban trưa 

Nón nan không đội, trời mưa ào ào 

Hiên che không chịu nép vào 

Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”. 

(Nguyễn Hoàng Mai) 

b. êt hay êch? 

Ai ngày thường mắc lỗi 

Tết đến chắc hơi buồn 

Ai được khen ngày thường 

Thì hôm nào cũng tết 

(Phạm Đình Ân) 
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Thân dừa bạc phếch tháng năm 

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. 

(Trần Đăng Khoa) 

2. Chơi trò Hỏi - đáp với bạn bằng cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? 

Trả lời: 

Ví dụ mẫu: 

Bạn A: Bạn đi học bằng gì? 

Bạn B: Mình đi học bằng xe đạp 

Bạn A: Bạn viết chữ bằng bút gì? 

Bạn B: Mình viết chữ bằng bút máy. 

Bạn A: Bạn quét nhà bằng gì? 

Bạn B: Mình quét nhà bằng chổi. 

3. Dùng đúng dấu câu 

Đọc 3 câu đã được viết sẵn trên bảng nhóm hoặc giấy khổ to: 

a. Một người kêu lên ( ... ) “Cá heo!” 

b. Nhà an dường trang bị cho các cụ những thứ cần thiết ( ... ) chăn màn, giường chiếu, xoong 

nồi, ấm chén pha trà. 

. 

c. Đông Nam Á gồm mười một nước là ( ... ) Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, 

Lào, Mai-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po. 
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Trả lời: 

a. Một người kêu lên ( : ) “Cá heo!” 

b. Nhà an dường trang bị cho các cụ những thứ cần thiết ( : ) chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, 

ấm chén pha trà... 

c. Đông Nam Á gồm mười một nước là ( : ) Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, 

Lào, Mai-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po. 

4. Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống trong phiếu bài tập để có bức thư ngắn gửi cho một bạn ở 

Trường Tiểu học Lúc-xăm-bua 

...., ngày .... tháng .... năm ..... 

..... thân mến! 

Chắc bạn sẽ ...... khi nhận được bức thư này của mình gửi từ ...... Mình tự giới thiệu. Tên mình 

là......, học sinh lớp ...... Trường Tiểu học ........,......,....... Mình viết thư để ...... với bạn vì khi đọc 

bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trong sách ........., mình rất ........ trước ........ của các bạn dành cho 

.......... Mình thích học môn .......và rất thích trò chơi ........ 

...... thân mến, mình rất mong nhận được .......... Mình rất muốn biết ...... của bạn và những ........ 

của bạn. Hãy ....... cho mình nhé. Chúc bạn luôn ....... và ...... 

Thân mến chào bạn. 

........ 

Trả lời: 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019 

Đa-ri-a thân mến! 

Chắc bạn sè rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này của mình gửi từ Việt Nam. Mình tự giới 

thiệu. Tên mình là Minh An, học sinh lớp 3A Trưởng Tiểu học Lê Lợi, thành phố Hà Nội. Mình 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

viết thư để làm quen với bạn vì khi đọc bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trong sách Tiếng Việt lớp ba, 

mình rất vui mừng trước tình cảm của các bạn dành cho đất nước Việt Nam. Mình thích học môn 

Văn và rất thích trò cầu lông. 

Ma-ri-a thân mến, mình rất mong nhận được thư hồi âm của bạn. Mình rất muốn biết việc học 

của bạn và những sở thích của bạn. Hãy viết thư cho mình nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ và học tập 

tốt. 

Thân mến chào bạn. 

Minh An 

Hoạt động ứng dụng Bài 30C: Bạn làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung 

Viết một bức thư ngắn thăm hỏi một người thân hoặc họ hàng. Đọc bức thư cho người thân 

nghe và sửa lại theo góp ý của người thân 

Trả lời: 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019 

Ông bà kính mến ! 

Đã lâu cháu không có dịp về thăm ông bà. Hôm nay cháu viết thư thăm ông bà và kể cho ông bà 

nghe kết quả học tập rèn luyện của cháu trong học kì I. 

Đầu thư, cháu kính chúc ông bà mạnh khoẻ, sống lâu. Bà ơi ! Dạo này bà đã đỡ đau đầu chưa ? 

Ông và bà có hay đi tập thể dục buổi sáng không ? Đã vào mùa đông rồi, ông bà phải mặc thật 

ấm khi đi ra ngoài nhé. Cháu mong muốn ông bà lúc nào cũng mạnh khoẻ, vui tươi. 

Gia đình cháu vẫn bình thường. Bố mẹ cháu đi làm cả ngày, em Bi rất ngoan, cô giáo cũng 

thường khen ngợi cháu, cháu được rất nhiều điểm 10, điểm 9. Chữ viết của cháu ngày càng tiến 

bộ hơn ông bà ạ. Bài kiểm tra cuối học kì môn nào cháu cũng được 10, chỉ có môn Tiếng Việt là 

9 thôi. Cháu luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Học kì II cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để 

không phụ lòng mong mỏi của ông bà. 
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Thư chưa dài, nhưng cháu xin dừng bút ở đây. Cháu kính chúc ông bà mạnh khoẻ. Cháu mong 

đến hè để về quê ở với ông bà. 

Cháu của ông bà 

Việt 

Trần Minh Việt 
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